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I/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm)
Em hãy trả lời câu hỏi bằng cách tô vào phiếu bài làm chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.

	Câu 1 : 
	Công dân không có quyền sở hữu hợp pháp về tài sản nào sau đây?

	A.
	Thu nhập hợp pháp, tiền tiết kiệm.

	B.
	Vốn và tài sản trong doanh nghiêp tư nhân.

	C.
	Cổ vật do mình tìm thấy trong lòng đất.

	D.
	Nhà ở, phương tiện đứng tên mình.

	Câu 2 : 
	Theo em, quan điểm nào sau đây không đúng?

	A.
	Đăng kí các tài sản có giá trị là cơ sở để Nhà nước quản lí và có biện pháp bảo vệ thích hợp khi có tranh chấp về tài sản.

	B.
	Chính quyền ra quyết định bồi thường và thu hồi đất canh tác nông nghiệp để làm đường giao thông là vi phạm quyền sở hữu tài sản của công dân.

	C.
	Sao chép các phần mềm tin học khi chưa mua bản quyền là vi phạm quyền sở hữu của công dân.

	D.
	Các phát minh, đề tài khoa học, các sáng kiến cải tiến kĩ thuật không phải là tài sản của công dân nên mọi người không thể dùng miễn phí.

	Câu 3 : 
	Những lợi ích chung dành cho mọi người và xã hội là

	A.
	lợi ích công cộng.
	B.
	lợi ích nhóm.

	C.
	lợi ích tập thể.
	D.
	lợi ích quốc gia.

	Câu 4 : 
	Hành vi nào sau đây thể hiện việc thực hiện nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng?

	A.
	Tham gia trồng cây gây rừng.

	B.
	Sử dụng tài sản công ty vào việc riêng.

	C.
	Đập phá tài sản công để biểu tình.

	D.
	Sử dụng điện, nước lãng phí.

	Câu 5 : 
	Đối với tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng, công dân cần có trách nhiệm gì?

	A.
	Bảo quản và khai thác triệt để.
	B.
	Tôn trọng và bảo vệ.

	C.
	Khai thác và sử dụng.
	D.
	Chiếm hữu và sử dụng.

	Câu 6 : 
	Công dân không có quyền sở hữu những tài nào sau đây?

	A.
	Tư liệu sinh hoạt. 

	B.
	Vốn trong doanh nghiệp mà mình tham gia.

	C.
	Các bảo vật có giá trị văn hóa - lịch sử được phát hiện tình cờ.

	D.
	Của cải để dành. 

	Câu 7 : 
	Để bảo vệ hợp pháp quyền sở hữu của mình, công dân phải thực hiện biện pháp nào sau đây?

	A.
	Cho người khác vay, mượn tài sản với lãi suất cao hơn lãi suất thị trường.

	B.
	Mua bảo hiểm, đăng kí quyền sở hữu đối với các tài sản có giá trị.

	C.
	Tuyệt đối không cho người khác vay, mượn tài sản thuộc sở hữu của mình.

	D.
	Thông báo cho nhiều người biết về những tài sản thuộc sở hữu của mình.

	Câu 8 : 
	Tài sản nào sau đây thuộc trách nhiệm quản lí của Nhà nước?

	A.
	Phần vốn do cá nhân, tổ chức đầu tư vào doanh nghiệp tư nhân.

	B.
	Phần vốn do cá nhân, tổ chức tiết kiệm trong ngân hàng.

	C.
	Phần vốn do các doanh nghiệp trong nước đầu tư ra nước ngoài.

	D.
	Phần vốn do các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.

	Câu 9 : 
	Nhà nước … quyền sở hữu hợp pháp của công dân. Trong dấu “…” đó là?

	A.
	Công nhận và bảo hộ.
	B.
	Công nhận và chịu trách nhiệm.

	C.
	Công nhận và đảm bảo.
	D.
	Bảo hộ và chịu trách nhiệm.

	Câu 10 : 
	Quyền quyết định đối với tài sản như mua, bán, tặng, cho được gọi là

	A.
	Quyền tranh chấp.
	B.
	Quyền chiếm hữu.

	C.
	Quyền định đoạt.
	D.
	Quyền khai thác.

	Câu 11 : 
	Hành vi thể hiện sự vi phạm nghĩa vụ tôn trọng tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng?

	A.
	Lấy tiền Nhà nước cho vay để lấy lãi cho mình. 

	B.
	Tham gia lao động công ích. 

	C.
	Trồng cây gây rừng. 

	D.
	Không lãng phí điện nước.

	Câu 12 : 
	Quyền khai thác giá trị sử dụng tài sản được gọi là

	A.
	Quyền chiếm hữu.
	B.
	Quyền định đoạt.

	C.
	Quyền tranh chấp.
	D.
	Quyền sử dụng.

	Câu 13 : 
	Em đồng tình với ý kiến nào sau đây?

	A.
	Lứa tuổi học sinh chưa có đủ điều kiện để bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng.

	B.
	Trẻ em làm hư hỏng tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng thì không cần phải chịu trách nhiệm gì.

	C.
	Sử dụng tài sản Nhà nước vào việc kiếm lợi cho cá nhân là biểu hiện của tham ô.

	D.
	Bất cứ ai cũng có quyền sử dụng tùy ý tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng.

	Câu 14 : 
	Hành vi nào sau đây vi phạm quyền sở hữu tài sản của công dân?

	A.
	Nhặt được của rơi trả lại cho người mất.

	B.
	Vay vốn làm kinh doanh và trả lãi theo đúng kì hạn.

	C.
	Mua bán nhà ở với sự thỏa thuận từ hai phía và có hợp đồng.

	D.
	Mượn, làm mất tài sản của người khác và không bồi thường.

	Câu 15 : 
	Việc ông A cho con gái thừa kế 1 mảnh đất đứng tên mình là ông thực hiện quyền nào?

	A.
	Quyền định đoạt.
	B.
	Quyền tranh chấp.

	C.
	Quyền sử dụng.
	D.
	Quyền chiếm hữu.

	Câu 16 : 
	Trên báo có đăng tin, tại tỉnh Bình Thuận xảy ra việc một số người quá khích đã đập phá tài sản, phá hoại cơ sở vật chất kỹ thuật của Nhà nước. Hành vi này gọi là?

	A.
	Phá hoại lợi ích.
	B.
	Phá hoại lợi ích công cộng.

	C.
	Phá hoại tài sản.
	D.
	Phá hoại tài sản của nhà nước.

	Câu 17 : 
	Hành vi nào sau đây thể hiện tôn trọng tài sản của người khác?

	A.
	Mượn tài sản không trả đúng hạn.

	B.
	Khai thác, sử dụng tài sản đúng mục đích, đúng quy định theo hợp đồng thuê tài sản.

	C.
	Nhặt được của rơi, chiếm giữ làm tài sản riêng.

	D.
	Làm hỏng tài sản của người khác nhưng không sửa chữa, bồi thường.

	Câu 18 : 
	Trường hợp nào sau đây không vi phạm quyền sở hữu tài sản của công dân?

	A.
	Lấn chiếm đất thuộc quyền sử dụng của người khác để xây nhà.

	B.
	Sử dụng giấy tờ nhà thế chấp để vay vốn kinh doanh.

	C.
	Con cái tự ý lấy giấy tờ nhà đứng tên bố mẹ để giao dịch, mua bán.

	D.
	Hết hạn thuê nhà nhưng không trả lại nhà cho chủ sở hữu.

	Câu 19 : 
	Tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng được gọi chung là

	A.
	điều kiện cần thiết.
	B.
	cơ sở vật chất.

	C.
	điều kiện tối ưu.
	D.
	điều kiện cơ bản.

	Câu 20 : 
	Quyền trực tiếp nắm giữ, quản lí tài sản được gọi là?

	A.
	Quyền định đoạt.
	B.
	Quyền sử dụng.

	C.
	Quyền tranh chấp.
	D.
	Quyền chiếm hữu.



[bookmark: _GoBack]II/ TỰ LUẬN (5 điểm) 
Câu 1 (3 điểm): Tài sản của nhà nước, lợi ích công cộng bao gồm những gì? Nghĩa vụ của công dân đối với Tài sản của nhà nước, lợi ích công cộng?
Câu 2 (2 điểm):  Do có việc gấp, chị Hoa đem chiếc xe đạp của mình ra cửa hàng cầm đồ để vay tiền. Đến hẹn, chị mang tiền đến trả để lấy lại xe nhưng chiếc xe của chị đã bị Hà - con trai ông chủ cửa hàng - đem sử dụng làm gãy khung.
Theo em: 
a. Hà có được quyền sử dụng chiếc xe đó không ? Vì sao ?
b. Chị Hoa có quyền đòi bồi thường chiếc xe bị hỏng không ? Ai sẽ phải bồi thường ?


 
 
Chúc các em làm bài tốt!
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